MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (KHTN 6)

1/ Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì 1 khi kết thúc nội dung 3. Phân tử
- Thời gian làm bài: 90 phút

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận)

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao

- Phần trắc nghiệm: 3,0 điểm (gồm 12 câu hỏi: nhận biết: 8 câu, thông hiểu: 04 câu), mỗi câu 0,25 điểm 

- Phần tự luận: 7,0 điểm (Nhận biết: 2,0 điểm; Thông hiểu: 2,0 điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm)

	Số

tt
	Chương
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng

Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Mở đầu

(7 tiết)
	Giới thiệu về khoa học tự nhiên
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1,5

	
	
	Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	2
	Chủ đề 1: Các phép đo
(10 tiết)
	Đo chiều dài
	
	
	
	1ý
	
	
	
	
	
	1ý
	0,5

	
	
	Đo khối lượng
	1
	
	1
	1ý
	
	
	
	
	2
	1ý
	0,75

	
	
	Đo thời gian
	1
	
	
	1ý
	
	
	
	
	1
	1ý
	0,5

	
	
	Thang nhiệt độ Celsius
	
	
	1
	1ý
	
	
	
	
	1
	1ý
	0,75

	3
	Chủ đề 2: Các thể của chất
(04 tiết)
	Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1,25

	4
	Chủ đề 3: Oxygen và không khí
(03 tiết)
	Oxygen

	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	Không khí và bảo vệ môi trường không khí
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0,5

	5
	Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, lương thực – Thực phẩm thông dụng ; Tính chất và ứng dụng của chúng
(08 tiết)
	Một số vật liệu thông dụng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	Nhiên liệu và an ninh năng lượng
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	Một số nguyên liệu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	Một số lương thực – Thực phẩm.
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1,0

	6
	Chủ đề 5: Chất tinh khiết – Hỗn hợp (06 tiết)
	Chất tinh khiết – Hỗn hợp
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,75

	
	
	Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1,0

	Tổng số câu/ý
	8
	2
	4
	5ý
	
	2
	
	1
	
	
	10

	Tỉ lệ (%)
	  40%
	   30%
	     20%
	      10%
	      


